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Từ
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Từ
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Từ
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Từ
16-22

Từ
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Từ
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Từ
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Từ
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Từ
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Từ
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Từ
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Từ
11 -17 

18 - 24 25 - 31 01 - 07
Từ
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Từ
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Từ

22 - 28
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Từ
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Từ
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Từ
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Từ
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Từ
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Từ
12 - 18

Từ
19-25

Từ
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Từ
03 -09

Từ
10 -16

Từ
17 -23

Từ
24 -30

Từ
31/05 - 
06/06

Từ
07 -13

Từ
14-20

Từ
21 -27

Từ 
28/06 - 
 04/07

Từ 05-
11

Từ 
12 -
18

Từ 
19-25

Từ 
26 -

01/08

1 ĐH10KE1-8 8 lớp QP QP QP QP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi

2 ĐH10KE9-10 2 lớp 1 2 3 4 QP QP QP QP 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi

3 ĐH10KTTN 1 lớp 1 2 3 4 QP QP QP QP 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi

4 ĐH10QTKD 5 lớp 1 2 3 4 QP QP QP QP 5 6 7 8 9 10 11 12 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi

5 ĐH10M 3 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 QP QP QP QP 9 10 11 12 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi

6 ĐH10QM 5 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 QP QP QP QP 9 10 11 12 Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi

7 ĐH10QTKS 4 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi QP QP QP QP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DT Thi Thi Thi

8 ĐH10SH 2 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi QP QP QP QP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DT Thi Thi Thi

9 ĐH10ĐA 2 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi QP QP QP QP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DT Thi Thi Thi

10 ĐH10QTDL 8 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 QP QP QP QP 9 10 11 DT Thi Thi Thi

11 ĐH10QĐ 4 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 QP QP QP QP 5 6 7 8 9 10 11 DT Thi Thi Thi

12 ĐH10LQ 4 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 QP QP QP QP 5 6 7 8 9 10 11 DT Thi Thi Thi

13 ĐH10LA 3 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QP QP QP QP DT Thi Thi Thi

14 ĐH10BK 1 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QP QP QP QP DT Thi Thi Thi

15 ĐH10T 1 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QP QP QP QP DT Thi Thi Thi

16 ĐH10K 1 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QP QP QP QP DT Thi Thi Thi

17 ĐH10TNN 1 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QP QP QP QP DT Thi Thi Thi

18 ĐH10QB 1 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QP QP QP QP DT Thi Thi Thi

19 ĐH10KĐ 1 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QP QP QP QP DT Thi Thi Thi

20 ĐH10TĐ 1 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QP QP QP QP DT Thi Thi Thi

21 ĐH10MK 4 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QP QP QP QP DT Thi Thi Thi

22 ĐH10NA 2 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi QP QP QP QP

23 ĐH10BĐS 4 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi QP QP QP QP

24 ĐH10C9-10 2 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi QP QP QP QP

25 ĐH10C1-8 8 lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DT Thi Thi Thi QP QP QP QP
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TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TĐHHN ngày     tháng 8 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

TT
Ngành học

Tháng 10/2020 Tháng 11/2020 Tháng 12/2020 Tháng 01/2021 Tháng 2/2021 Tháng 3/2021 Tháng 5/2021

Số lớp
(Dự kiến)

Tháng 6/2021 Tháng 7/2021Tháng 4/2021
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